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KHO:

Tên dược Ghi ChúĐơn giáĐơn vị tínhSTT

Air way số 2, (2022),Cái (,CHINA) Cái  4,746 1

Băng cuộn 9cm x 2,5m, (2022),Cuốn (,Việt Nam) Cuốn  1,575 2

Băng keo 2,5*5, (2021),Cuộn (Urgo ,Thailand) Cuộn  19,992 3

Băng keo Urgofilm, (2021),Miếng (Urgo ,Mỹ) Miếng  7,602 4

Bình dẫn lưu màng phổi, (2021),Cái (,CHINA) Cái  78,750 5

Bơm tiêm 5ml, (2020),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  777 6

Bơm Tiêm Điện 50ml, (2021),Cái (B.Braun,Đức) Cái  17,955 7

Bơm tiêm điện 50ml, (2022),Cái (Terumo,Nhật) Cái  10,500 8

Bơm tiêm nhựa 10ml, (2021),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  1,344 9

Catheter tĩnh mạch rốn các số 5, (2019),Cái (,France) Cái  143,000 10

Chỉ nylon 3/0 kim tam giác, (2022),Tép (,Việt Nam) Tép  16,380 11

Chỉ nylon 4/0 kim tam giác, (2022),Tép (,Việt Nam) Tép  15,750 12

Chỉ silk 2/0 kim tam giác  S30E25, (2020),Tép (,Việt Nam) Tép  25,578 13

Chỉ vicryl 30, (2021),Tép (,Mỹ) Tép  87,885 14

Clip, LT300, (2021),Vĩ (,Mỹ) Vĩ  304,500 15

Đai desault các số 5 (Phải), (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  52,920 16

Đai desault số 7, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  57,750 17

Đai desault số 8, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  57,750 18

Đai desult số 5 (trái),Cái (,Việt Nam) Cái  81,500 19

Đai xương đòn số 7, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  25,830 20

Đai xương đòn số 9, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  25,830 21

Đai xương đòn số 9, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  28,875 22

Dao mổ số 10, (2021),Cái (,Ấn độ) Cái  1,071 23

Dây ba chia,Cái (,Malaysia) Cái  9,000 24

Dây oxy canula lớn,Sợi (,Việt Nam) Sợi  6,000 25

Dây truyền dịch các cỡ , (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  6,090 26

Dây truyền dịch, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  6,615 27

Dây truyền máu , (2021),Cái (B.Braun,Đức) Cái  27,300 28

Gạc meche nội soi 3,5cmx75cmx8 lớp, vô trùng cản quang, (2022),Miếng (,Việt Nam) Miếng  1,911 29

Gạc phẫu thuật, 20 x 30 x 4 lớp, (2021),Miếng (,Việt Nam) Miếng  4,578 30

Găng tay  tiệt trùng số 7,5, (2021),Đôi (Merufa,Việt Nam) Đôi  4,830 31

Gòn gói 25g, (2021),Gói (,Việt Nam) Gói  5,670 32

Gòn không thấm nước, (2022),Gram (,Việt Nam) Gram  155 33

Kim châm cứu mô ôt lâ ân size 0,25x25, (2022),Cái (,CHINA) Cái  588 34

Kim luồn số 22, (2022),Cái (Medikit,Ấn độ) Cái  2,751 35

Kim luồn tĩnh mạch G24, (2018),Cái (,Ấn độ) Cái  4,300 36

Kim luồn tĩnh mạch G24, (2020),Cái (,Ấn độ) Cái  4,200 37

Kim nhựa 23Gx1", (2021),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  420 38
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Tên dược Ghi ChúĐơn giáĐơn vị tínhSTT

Kim tiêm nha khoa, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  2,100 39

Mask thở oxy các loại, các cỡ (Size S), (2022),Cái (,CHINA) Cái  19,992 40

Mask xông khí dung (Size S), (2021),Cái (,CHINA) Cái  19,740 41

Nẹp cổ cứng số 2, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  90,573 42

Nẹp cổ cứng số 3, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  93,765 43

Nẹp cổ mềm số 8, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  29,400 44

Nẹp cong xương đòn 8 lỗ (bên trái), (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  396,900 45

Nẹp đùi Zimmer 9, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  95,823 46

Nẹp đùi Zimmer số 8, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  80,640 47

Nẹp tay trái số 11, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  34,440 48

Nẹp vải cẳng bàn chân chống xoay số 3, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  105,000 49

Ống hút nhớt  số 16, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  2,373 50

Ống hút nhớt số 16, (2021),Cái (,CHINA) Cái  2,772 51

Ống nội khí quản có bóng hơi số 5, (2022),Cái (,CHINA) Cái  12,915 52

Ống nội khí quản có bóng hơi số 5,5, (2022),Cái (,CHINA) Cái  12,915 53

Ống nội khí quản số 3, (2020),Cái (,CHINA) Cái  13,230 54

Ống nội khí quản số 3, (2021),Cái (,CHINA) Cái  14,532 55

Ống nội khí quản số 3.5, (2021),Cái (,CHINA) Cái  14,532 56

Băng cá nhân 2cm  x 6cm , (2020),Miếng (,Việt Nam) Miếng  273 57

Băng thun 2 móc, (2021),Cái (Urgo ,Thailand) Cái  26,082 58

Bình dẫn lưu màng phổi, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  105,000 59

Bơm cho ăn 50cc, (2021),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  6,825 60

Bơm tiêm 1ml Cái  780 61

Bơm tiêm 1ml Cái  800 62

Bơm tiêm 3ml, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  777 63

Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện, (2018),Cái (,Việt Nam) Cái  6,000 64

Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện, (2018),Cái (,Việt Nam) Cái  6,500 65

Bơm tiêm nhựa 1ml, (2021),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  819 66

Bơm tiêm nhựa 20ml, (2021),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  2,940 67

Bơm tiêm nhựa 5ml, (2021),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  840 68

Bột bó 2,7m*10cm, (2022),Cuốn (,CHINA) Cuốn  15,120 69

Cavafix (Catheter tĩnh mạch chủ), (2020),Cái (,Đức) Cái  396,900 70

Chỉ cargut 2.0 kim tròn , (2022),Tép (CPT,Việt Nam) Tép  26,208 71

Chỉ catgut 2.0 kim tròn, (2020),Tép (CPT,Việt Nam) Tép  27,930 72

Chỉ vicryl 0, (2021),Tép (CPT,Mỹ) Tép  103,845 73

Chỉ vicryl 20, (2021),Tép (,Mỹ) Tép  98,700 74

Đai desault các số 7 (Phải), (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  52,920 75

Đai desault các số 7 (Trái), (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  52,920 76

Đai desault số 5 (phải),Cái (,Việt Nam) Cái  81,500 77

Đai desault số 8 (T), (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  55,125 78

Đai lưng các số, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  102,375 79

Đai lưng số 7, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  65,625 80

Đai lưng số 8, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  65,625 81

Đai lưng số 9, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  65,625 82

Đai xương đòn các số, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  23,520 83
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Đai xương đòn số 7, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  23,520 84

Dao bào da, (2019),Cái (,Pakistan) Cái  260,000 85

Dao mổ số 10, (2020),Cái (,Ấn độ) Cái  987 86

Dao mổ số 10, (2022),Cái (,Ấn độ) Cái  819 87

Dao mổ số 15, (2021),Cái (,Ấn độ) Cái  1,071 88

Dao mổ số 15, (2022),Cái (,Ấn độ) Cái  819 89

Dây ba chia, (2020),Sợi (,CHINA) Sợi  5,292 90

Dây hút  phẫu thuật  O 8 x 1,5m, (2021),Sợi (,Việt Nam) Sợi  9,030 91

Dây hút phẫu thuật dài 2m, (2022),Sợi (,Việt Nam) Sợi  10,500 92

Dây oxy canula người lớn, (2021),Sợi (,Việt Nam) Sợi  6,615 93

Dây oxy canula trẻ em, (2021),Sợi (,Việt Nam) Sợi  6,720 94

Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em, (2022),Sợi (,Việt Nam) Sợi  5,733 95

Dây truyền dịch, (2022),Bộ (,Việt Nam) Bộ  4,683 96

Đè lưỡi gỗ tiệt trùng, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  357 97

Điện cực tim, (2022),Cái (,Korea) Cái  2,079 98

Gạc tiệt trùng 5*6cm, (2021),Miếng (,Việt Nam) Miếng  344 99

Găng rà soát tử cung, (2021),Cái (Merufa,Việt Nam) Cái  17,073 100

Găng tay  tiệt trùng các số 7,5, (2020),Đôi (Merufa,Việt Nam) Đôi  4,410 101

Găng tay rời, (2021),Đôi (Merufa,Việt Nam) Đôi  2,835 102

Găng tay tiệt trùng số 7,Đôi (,Việt Nam) Đôi  5,000 103

Gòn gói 25g, (2020),Gói (Bảo Thạch,Việt Nam) Gói  5,187 104

Gòn không thấm nước, (2021),Gram (,Việt Nam) Gram  136 105

Kim gây tê  tủy sống  các  số  27Gx3/2", (2021),Cái (B.Braun,Đức) Cái  34,020 106

Kim gây tê tủy sống số 29, (2022),Cây (B.Braun,Nhật) Cây  29,526 107

Kim luồn tĩnh mạch G22, (2018),Cái (,Ấn độ) Cái  4,300 108

Kim luồn tĩnh mạch số 20, (2021),Cái (Medikit,Ấn độ) Cái  3,675 109

Kim nha (0,4x21mm), (2022),Cái (Terumo,Nhật) Cái  1,701 110

Kim nhựa 23G, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  378 111

Kim nhựa số 18, (2020),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  399 112

Air way 2, (2020),Cái (,CHINA) Cái  5,313 113

Air way số 3, (2021),Cái (,CHINA) Cái  5,586 114

Bản cực điện tim SKINTACT, (2021),Cái (,Áo) Cái  2,100 115

Băng cá nhân 2cm  x 6cm, (2022),Miếng (Urgo ,Thailand) Miếng  735 116

Băng cuộn 10cm x 2,5m, (2021),Cuốn (Bảo Thạch,Việt Nam) Cuốn  2,352 117

Băng keo 5*5, (2021),Cuộn (Urgo ,Thailand) Cuộn  47,775 118

Bơm tiêm 10ml , (2020),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  1,218 119

Bơm tiêm 1ml, (2020),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  777 120

Bơm tiêm 1ml, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  777 121

Bơm tiêm 3cc + kim 25 x 1'', (2021),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  819 122

Chỉ cargut 1.0 kim tròn, (2022),Tép (CPT,Việt Nam) Tép  28,350 123

Chỉ cargut 2.0 kim tròn, (2021),Tép (CPT,Việt Nam) Tép  29,820 124

Chỉ cargut 3.0 kim tròn, (2021),Tép (CPT,Việt Nam) Tép  32,130 125

Chỉ nylon 10/0 kim tròn, (2022),Tép (,Việt Nam) Tép  132,300 126

Chỉ nylon 2/0 kim tam giác, (2022),Tép (,Việt Nam) Tép  16,380 127

Chỉ nylon 3/0 kim tam giác  , (2021),Tép (,Việt Nam) Tép  17,640 128
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Chỉ silk 2.0 kim tam giác, (2021),Tép (CPT,Việt Nam) Tép  25,578 129

Chỉ Vicryl số 0, (2022),Tép (,Đức) Tép  91,602 130

Clip, LT400, (2021),Vĩ (,Mỹ) Vĩ  311,850 131

Clip, LT400,Vĩ (,USA) Vĩ  250,000 132

Đai desault số 7 (P), (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  55,125 133

Đai desault số 7 (T), (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  55,125 134

Đai xương đòn số 8, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  25,830 135

Dao mổ số 11, (2020),Cái (,Ấn độ) Cái  987 136

Dao mổ số 11, (2021),Cái (,Ấn độ) Cái  840 137

Dây nối truyền dịch bơm tiêm điện , (2021),Cái (,Đức) Cái  18,270 138

Dây oxy canula người lớn, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  6,153 139

Dây thở oxy 2 nhánh người lớn, (2022),Sợi (,Việt Nam) Sợi  5,733 140

Dây truyền máu, (2022),Bộ (Terumo,Nhật) Bộ  23,625 141

Đinh kitne, (2019),Cái (,Pakistan) Cái  40,000 142

Gạc meche nội soi, (2021),Miếng (,Việt Nam) Miếng  4,830 143

Gạc phẫu thuật 20x30x4 lớp vô trùng, (2022),Miếng (,Việt Nam) Miếng  5,355 144

Gạc vô trùng 5x6 cm,Miếng (,Việt Nam) Miếng  290 145

Găng rà soát tử cung,Cái (,Việt Nam) Cái  15,000 146

Găng tay  tiệt trùng số 6,5, (2021),Đôi (Merufa,Việt Nam) Đôi  4,830 147

Găng tay tiệt trùng số 7, (2022),Đôi (Merufa,Việt Nam) Đôi  4,725 148

Găng tay tiệt trùng số 7,Đôi (,Việt Nam) Đôi  4,500 149

Kẹp rốn, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  1,806 150

Kẹp rốn, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  1,071 151

Kim cánh bướm 23Gx3/4, (2021),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  1,743 152

Kim cánh bướm, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  1,491 153

Kim châm cứu mô ôt lâ ân, hoàng khiêu, (2022),Cái (,CHINA) Cái  588 154

Kim gây tê  tủy sống  các  29Gx3/2", (2021),Cái (B.Braun,Đức) Cái  34,020 155

Kim gây tê  tủy sống số  27Gx3/2" , (2020),Cái (,Nhật) Cái  31,185 156

Kim gây tê tủy sống số 27, (2022),Cây (B.Braun,Nhật) Cây  29,526 157

Kim luồn số 24, (2022),Cái (Medikit,Ấn độ) Cái  2,751 158

Kim nhựa 18G x 1.1/2", (2021),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  420 159

Mask thở oxy các loại, các cỡ (Size M), (2022),Cái (,CHINA) Cái  19,992 160

Mask xông khí dung (Size L), (2022),Cái (,CHINA) Cái  15,624 161

Mask xông khí dung (Size M), (2021),Cái (,CHINA) Cái  19,740 162

Nẹp cẳng tay phải số 11, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  34,125 163

Nẹp chống xoay cẳng chân số 2, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  102,900 164

Nẹp cổ cứng số 3, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  85,260 165

Nẹp cong xương đòn 8 lỗ (bên phải), (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  396,900 166

Nẹp cong xương đòn 8 lỗ (bên trái), (2022),Cái (,Ấn độ) Cái  1,155,000 167

Ống nội khí quản số 4.5,Sợi (,Malaysia) Sợi  22,000 168

Ống nội khí quản số 5, (2020),Cái (,CHINA) Cái  13,230 169

Ống nội khí quản số 5.5, (2021),Cái (,CHINA) Cái  14,532 170

Ống nội khí quản số 5.5,Sợi (,Malaysia) Sợi  23,000 171

Ống nội khí quản số 6, (2021),Cái (,CHINA) Cái  14,532 172

Ống nội khí quản số 6.5, (2021),Cái (,CHINA) Cái  14,532 173
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Ống nội khí quản số 7,Sợi (,Malaysia) Sợi  23,000 174

Phin lọc khuẩn, (2021),Cái (,CHINA) Cái  22,050 175

Sond dạ dày số 16, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  4,137 176

Sond foley 2 nhánh số 10, (2022),Cái (,CHINA) Cái  10,626 177

Sond foley số 10,Cái (,CHINA) Cái  12,500 178

Sonde  nelaton số 14, (2020),Cái (,CHINA) Cái  9,450 179

Sonde foley 2 nhánh các số 10, (2021),Cái (,CHINA) Cái  12,936 180

Sonde foley 2 nhánh số 10, (2020),Cái (,CHINA) Cái  11,760 181

Sonde foley 2 nhánh số 16, (2020),Cái (,CHINA) Cái  11,760 182

Túi đựng máu, (2022),Cái (,CHINA) Cái  43,743 183

Vòng tránh thai chứa đồng, (2022),Cái (,Ấn độ) Cái  13,125 184

Băng cá nhân 2cm  x 6cm, (2021),Miếng (,Việt Nam) Miếng  294 185

Băng cuộn 10cm x 2,5m , (2020),Cuộn (Bảo Thạch,Việt Nam) Cuộn  2,646 186

Băng keo 2,5*5,Cuộn (,Thailand) Cuộn  22,000 187

Băng thun 2 móc, (2022),Cuốn (Urgo ,Thailand) Cuốn  24,360 188

Bơm tiêm 10ml, (2018),Cái (,Việt Nam) Cái  1,100 189

Bơm tiêm 10ml, (2019),Cái (,Việt Nam) Cái  1,100 190

Bơm tiêm 10ml, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  1,218 191

Bơm tiêm 20ml, (2018),Cái (,Việt Nam) Cái  2,500 192

Bơm tiêm 20ml, (2020),Cái (Vinahancook,Việt Nam) Cái  2,646 193

Bơm tiêm 5ml, (2018),Cái (,Việt Nam) Cái  700 194

Bơm tiêm 5ml, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  819 195

Bơm tiêm cho ăn 50ml, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  5,250 196

Bơm tiêm nhựa 50ml cho ăn Cái  6,800 197

Bơm tiêm nhựa 50ml cho ăn, (2019),Cái (,Việt Nam) Cái  6,200 198

Catheter tĩnh mạch rốn các số 4, (2019),Cái (,France) Cái  143,000 199

Catheter tỉnh mạch rốn số 4, (2021),Cái (,France) Cái  152,250 200

Catheter tỉnh mạch rốn số 5, (2021),Cái (,France) Cái  152,250 201

Chỉ cargut 3.0 kim tròn, (2022),Tép (CPT,Việt Nam) Tép  28,350 202

Chỉ nylon 2.0 kim tam giác , (2021),Tép (CPT,Việt Nam) Tép  19,383 203

Chỉ nylon 5/0 kim tam giác, (2022),Tép (,Việt Nam) Tép  21,294 204

Chỉ thép khâu xương bánh chè có kim (patella set 60cm), (2020),Tép (,Bỉ) Tép  319,410 205

Chỉ vicryl 30 W9120,Tép (,Việt Nam) Tép  87,885 206

Chỉ Vicryl số 3.0, (2022),Tép (,Đức) Tép  70,287 207

Đai desault số 8 (P), (2022),Cái (,CHINA) Cái  55,125 208

Đai xương đòn số 7, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  28,875 209

Đai xương đòn số 8, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  28,875 210

Dao bào da, (2022),Cái (,Nhật) Cái  64,155 211

Dao mổ số 11, (2022),Cái (,Ấn độ) Cái  819 212

Dây ba chia, (2021),Sợi (,Ấn độ) Sợi  5,817 213

Dây ba chia, (2022),Cái (,CHINA) Cái  5,880 214

Dây nối truyền dịch bơm tiêm điện , (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  16,800 215

Dây nối truyền dịch bơm tiêm điện, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  14,259 216

Dây oxy canula trẻ em, (2020),Cái (,CHINA) Cái  6,153 217

Dây truyền dịch,Bộ (,Việt Nam) Bộ  6,000 218
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Gạc phẫu thuật ổ bụng 30x30x4 lớp có cản quang, (2021),Miếng (,Việt Nam) Miếng  4,725 219

Gạc phẫu thuật ổ bụng cản quang 30x30x4 lớp, (2022),Miếng (,Việt Nam) Miếng  3,150 220

Gạc tiệt trùng 5*6cm, (2021),Miếng (,Việt Nam) Miếng  345 221

Găng tay  tiệt trùng các số 7, (2020),Đôi (Merufa,Việt Nam) Đôi  4,410 222

Găng tay rời, (2022),Đôi (Merufa,Việt Nam) Đôi  1,470 223

Găng tay tiệt trùng số 6,5, (2022),Đôi (Merufa,Việt Nam) Đôi  4,725 224

Găng tay tiệt trùng số 7,5, (2022),Đôi (Merufa,Việt Nam) Đôi  4,725 225

Gòn gói 25g, (2022),Gói (,Việt Nam) Gói  4,095 226

Gòn không thấm nước, (2022),Gram (,Việt Nam) Gram  156 227

Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-COV-2 (Trueline Covid-19 Ag Rapid Test), (2021),Test (,Việt Nam)Test  27,300 228

Kim châm cứu mô ôt lâ ân size 0,25x25, (2021),Cây (,CHINA) Cây  567 229

Kim khâu,Cây (,CHINA) Cây  1,100 230

Kim luồn số 20, (2022),Cái (Medikit,Ấn độ) Cái  2,751 231

Kim luồn tĩnh mạch G20, (2020),Cái (,Ấn độ) Cái  4,200 232

Kim luồn tĩnh mạch G22, (2020),Cái (,Ấn độ) Cái  4,200 233

Kim nhựa 18G, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  378 234

Kim nhựa số 18,Cái (,Việt Nam) Cái  400 235

Kim nhựa số 18,Cái (,Việt Nam) Cái  410 236

Mask thở oxy các loại, các cỡ (Size L), (2022),Cái (,CHINA) Cái  19,992 237

Mask xông khí dung (Size S), (2022),Cái (,CHINA) Cái  15,624 238

Miếng dán điện cực,Cái (,Áo) Cái  2,300 239

Nẹp đùi Zimmer 7, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  95,823 240

Nẹp đùi Zimmer số 7, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  80,640 241

Nẹp lưng số 6, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  102,375 242

Nẹp lưng số 9, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  112,560 243

Nẹp tay, phải,Cái (,Việt Nam) Cái  45,000 244

Nẹp vải cẳng bàn chân chống xoay số 2, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  105,000 245

Nút chặn kim luồn, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  2,940 246

Ốc vít lục giác 3.5 số 16, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  35,700 247

Ốc vít lục giác 3.5 số 18, (2022),Cái (,Ấn độ) Cái  327,600 248

Ốc vít lục giác 3.5 số 20, (2019),Cái (,Pakistan) Cái  45,000 249

Ống hút nhớt số 8, (2020),Cái (,CHINA) Cái  2,520 250

Ống nội khí quản có bóng hơi số 6, (2022),Cái (,CHINA) Cái  12,915 251

Ống nội khí quản có bóng hơi số 6,5, (2022),Cái (,CHINA) Cái  12,915 252

Ống nội khí quản số 3.5,Sợi (,Malaysia) Sợi  23,000 253

Ống nội khí quản số 4, (2020),Cái (,CHINA) Cái  13,230 254

Ống nội khí quản số 5,Sợi (,Malaysia) Sợi  23,000 255

Ống nội khí quản số 7,5, (2020),Cái (,CHINA) Cái  13,230 256

Ống nội khí quản số 7,5,Cái (,Malaysia) Cái  22,000 257

Ống nội khí quản số 7.5, (2021),Cái (,CHINA) Cái  14,532 258

Sond dạ dày số 16, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  4,137 259

Sond dạ dày số 8, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  3,780 260

Sond dạ dày số 8, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  4,137 261

Sond foley số 14,Cái (,CHINA) Cái  12,500 262

Sond hậu môn số 16 (rectal),Cái (,Việt Nam) Cái  3,680 263
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Sond nelaton số 14, (2022),Cái (,CHINA) Cái  8,757 264

Sond nelaton số 14,Cái (,CHINA) Cái  10,000 265

Sonde  nelaton số 10, (2020),Cái (,CHINA) Cái  0 266

Sonde  nelaton số 10, (2020),Cái (,CHINA) Cái  9,450 267

Sonde foley 2 nhánh các số 14, (2021),Cái (,CHINA) Cái  11,760 268

Sonde foley 2 nhánh các số 14, (2021),Cái (,CHINA) Cái  12,936 269

Sonde foley 2 nhánh số 14, (2019),Cái (,CHINA) Cái  11,450 270

Sonde foley 3 nhánh số 24, (2021),Cái (,CHINA) Cái  16,170 271

Sonde Nelaton số 14, (2021),Cái (,CHINA) Cái  10,395 272

Test thử thai, (2022),Test (,Việt Nam) Test  7,455 273

Test thử thai,Test (,Mỹ) Test  4,877 274

Túi bọc dao laser, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  5,880 275

Túi đựng máu ACD, (2021),Cái (Terumo,Anh) Cái  43,712 276

Túi nước tiểu 2 lít có khóa, có quai treo , (2020),Cái (,CHINA) Cái  6,426 277

Túi nước tiểu 2 lít có khóa, có quai treo, (2021),Cái (,CHINA) Cái  7,056 278

Mask xông khí dung (Size M), (2022),Cái (,CHINA) Cái  15,624 279

Mask xông khí dung (Size XL), (2022),Cái (,CHINA) Cái  15,624 280

Nẹp cẳng tay ISELIN, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  15,750 281

Nẹp cẳng tay trái số 11, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  34,125 282

Nẹp cổ cứng số 2,Cái (,Việt Nam) Cái  109,200 283

Nẹp cong xương đòn 6 lỗ (bên phải), (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  837,900 284

Nẹp cong xương đòn 6 lỗ (bên phải), (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  367,500 285

Nẹp cong xương đòn 6 lỗ (bên trái), (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  837,900 286

Nẹp cong xương đòn 8 lỗ (bên phải), (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  837,900 287

Nẹp cong xương đòn 8 lỗ (bên trái), (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  837,900 288

Nẹp đùi Zimmer 8, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  95,823 289

Nẹp đùi Zimmer số 9, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  80,640 290

Nẹp lưng số 7, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  102,375 291

Nẹp thẳng titan bàn chân, (2019),Cái (,Pakistan) Cái  1,500,000 292

Nẹp Zimer đùi số 6, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  73,500 293

Nẹp Zimer đùi số 9, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  80,640 294

Ốc vít lục giác 3.5 số 14, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  36,750 295

Ống hút nhớt  số 6, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  2,373 296

Ống hút nhớt  số 8, (2022),Cái (,CHINA) Cái  2,373 297

Ống hút nhớt số 8,Cái (,Việt Nam) Cái  3,000 298

Ống nội khí quản có bóng hơi số 3,5, (2022),Cái (,CHINA) Cái  12,915 299

Ống nội khí quản có bóng hơi số 4,5, (2022),Cái (,CHINA) Cái  12,915 300

Ống nội khí quản số 2,5,Cái (,Malaysia) Cái  23,000 301

Ống nội khí quản số 2,Cái (,Malaysia) Cái  23,000 302

Ống nội khí quản số 2.5, (2021),Cái (,CHINA) Cái  14,532 303

Ống nội khí quản số 3,Sợi (,Malaysia) Sợi  23,000 304

Ống nội khí quản số 6, (2020),Cái (,CHINA) Cái  13,230 305

Ống nội khí quản số 6,Sợi (,Malaysia) Sợi  22,000 306

Ống nội khí quản số 7, (2021),Cái (,CHINA) Cái  14,532 307

Ống nội khí quản số 7,Sợi (,Malaysia) Sợi  22,000 308
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Sond dạ dày số 10, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  4,137 309

Sond dạ dày số 16,Cái (,Việt Nam) Cái  6,500 310

Sond dạ dày số 6, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  4,137 311

Sond dạ dày số 8, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  4,137 312

Sond dạ dày số 8,Cái (,Việt Nam) Cái  5,200 313

Sond dẫn lưu số 28, (2022),Cái (Merufa,Việt Nam) Cái  7,875 314

Sond foley 2 nhánh số 14, (2022),Cái (,CHINA) Cái  10,626 315

Sond foley 3 nhánh số 24, (2022),Cái (,CHINA) Cái  17,493 316

Sond hậu môn số 16, (2020),Cái (,Ấn độ) Cái  3,738 317

Sond hậu môn số 16, (2022),Cái (,CHINA) Cái  3,129 318

Sond nelaton số 10, (2022),Cái (,CHINA) Cái  8,757 319

Sonde  nelaton số 16, (2020),Cái (,CHINA) Cái  9,450 320

Sonde foley 2 nhánh số 14, (2020),Cái (,CHINA) Cái  11,760 321

Sonde Nelaton số 10, (2021),Cái (,CHINA) Cái  10,395 322

Tấm lưới phẫu thuật tổng hợp không tiêu vô trùng, (2021),Miếng (,Mỹ) Miếng  998,550 323

Túi Camera M7, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  5,670 324

Túi Camera M7, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  6,090 325

Túi Camera, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  6,300 326

Túi nước tiểu 2 lít có khoá, có quai treo,Cái (,Malaysia) Cái  6,500 327

Vật liệu cầm máu 7cm x 5cm x 1cm, (2022),Miếng (,Turkey) Miếng  71,400 328

Vòng TCU 380A Cái  18,060 329

Nẹp chữ T titan bàn tay, chân, (2019),Cái (,Pakistan) Cái  920,000 330

Nẹp cổ cứng số 2,Cái (,Việt Nam) Cái  100,000 331

Nẹp cổ cứng số 3, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  90,573 332

Nẹp cổ mềm các số, (2019),Cái (,Việt Nam) Cái  51,800 333

Nẹp cong xương đòn 6 lỗ (bên trái), (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  367,500 334

Nẹp thẳng titan bàn tay, (2019),Cái (,Pakistan) Cái  1,500,000 335

Nẹp vải cổ chân các số,Cái (,Việt Nam) Cái  50,000 336

Nẹp vải gối số 6,Cái (,Việt Nam) Cái  60,000 337

Nẹp Zimer đùi số 6, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  80,640 338

Nẹp Zimer đùi số 7, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  73,500 339

Nẹp Zimer đùi số 8, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  80,640 340

Nút chặn kim luồn, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  4,300 341

Ốc vít lục giác 3.5 số 12, (2019),Cái (,Pakistan) Cái  45,000 342

Ốc vít lục giác 3.5 số 16, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  36,750 343

Ốc vít lục giác 3.5 số 18, (2020),Cái (,Ấn độ) Cái  36,750 344

Ốc vít titan 2.0 x 60, (2019),Cái (,Pakistan) Cái  220,000 345

Ống hút nhớt số 16, (2020),Cái (,CHINA) Cái  2,520 346

Ống hút nhớt số 16,Cái (,Việt Nam) Cái  3,000 347

Ống hút nhớt số 8, (2021),Cái (,CHINA) Cái  2,772 348

Ống nội khí quản có bóng hơi số 4, (2022),Cái (,CHINA) Cái  12,915 349

Ống nội khí quản có bóng hơi số 7, (2022),Cái (,CHINA) Cái  12,915 350

Ống nội khí quản số 2, (2021),Cái (,CHINA) Cái  14,532 351

Ống nội khí quản số 4,Sợi (,Malaysia) Sợi  23,000 352

Ống nội khí quản số 4.5,Sợi (,Malaysia) Sợi  17,750 353
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Ống nội khí quản số 6,5, (2020),Cái (,CHINA) Cái  13,230 354

Ống nội khí quản số 6,Sợi (,Malaysia) Sợi  23,000 355

Ống nội khí quản số 6.5,Sợi (,Malaysia) Sợi  23,000 356

Ống nội khí quản số 7, (2020),Cái (,CHINA) Cái  13,230 357

Phin lọc khuẩn, (2022),Cái (,CHINA) Cái  20,475 358

Sond dạ dày số 10, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  4,137 359

Sond dạ dày số 16, (2020),Cái (,Việt Nam) Cái  3,780 360

Sond dạ dày số 6, (2022),Cái (,Việt Nam) Cái  4,137 361

Sond dẫn lưu số 28, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  4,935 362

Sond hậu môn số 16, (2021),Cái (,CHINA) Cái  4,095 363

Sonde  foley 3 nhánh số  24, (2020),Cái (,CHINA) Cái  14,700 364

Sonde foley 2 nhánh các số 16, (2021),Cái (,CHINA) Cái  12,936 365

Túi bọc dao laser, (2021),Cái (,Việt Nam) Cái  4,452 366

Túi nước tiểu 2 lít, có khóa, có quai treo, (2022),Cái (,CHINA) Cái  6,006 367

Ngày ........ tháng ........năm 20.....

KẾ TOÁN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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